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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 28/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 AAV 0 0 43 182.200 43 182.200
2 DL1 0 0 25 72.500 25 72.500
3 GKM 0 0 3.100 85.030.000 3.100 85.030.000
4 HHC 800 77.250.000 0 0 800 77.250.000
5 IDC 0 0 50 1.617.600 50 1.617.600
6 IDJ 0 0 78 634.500 78 634.500
7 L14 0 0 15 733.500 15 733.500
8 MBG 0 0 20 78.000 20 78.000
9 NVB 0 0 2.000.000 41.400.000.000 2.000.000 41.400.000.000

10 SHS 0 0 75 652.500 75 652.500
11 TVC 0 0 8 34.200 8 34.200
12 VC2 0 0 214 1.749.500 214 1.749.500

Tổng 800 77.250.000 2.003.628 41.490.784.500 2.004.428 41.568.034.500


